
UBND QUẬN TÂN BÌNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU 

 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI  

“NGT RUBIK’S CUBE DAY” 

BẢNG B (Khối 8 – 9) 

 

 Lưu ý: Học sinh ghi nhớ số thứ tự dự thi. Thời gian thi vào lúc 13h30 ngày 06/03/2021 

STT Lớp Họ và tên Giới tính 

1 8A1 Nguyễn Quang Thái Nam 

2 8A2 Phan Ngô Quỳnh Mai Nữ 

3 8A3 Nguyễn Lê Minh Trang Nữ 

4 8A4 Nguyễn Công Nghĩa Nam 

5 8A5 Nguyễn Minh Khôi Nam 

6 8A6 Nguyễn Phi Phú Quang Nam 

7 8A7 Phạm Đăng Khoa Nam 

8 8A8 Nguyễn Quốc Việt Nam 

9 8A9 Lê Quang Anh Đức Nam 

10 8A10 Huỳnh Đăng Huy   Nam 

11 9A1 Trần Việt Thắng Nam 

12 9A2 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 

13 9A3 Phan Ngọc Quỳnh Nữ 

14 9A4 Vũ Quốc Việt Nam 

15 9A5 Phan Thế Khang Nam 

16 9A6 Lý Trung Kiên Nam 

17 9A7 Bùi Khải Tường Nam 

18 9A8 Ngô Minh Hưng Nam 

19 9A9 Lưu Văn Quốc Việt Nam 

20 9A10 Hoàng Thái Đăng Khoa Nam 

21 8A1 Huỳnh Kiên Nam 

22 8A2 Hà Đặng Hoàng Kỳ Nam 

23 8A3 Nguyễn Minh Khoa Nam 

24 8A4 Trương Gia Huân Nam 

25 8A5 Đinh Khoa Huân Nam 

26 8A6 Nguyễn Khánh Phát Nam 

27 8A7 Trần Phát Đạt Nam 

28 8A9 Hoàng Nguyên Khánh Nam 

29 8A10 Lê Vĩnh Gia Minh Nam 



STT Lớp Họ và tên Giới tính 

30 9A2 Lưu Trần Anh Khôi Nam 

31 9A3 Nguyễn Phan Thảo Quyên Nữ 

32 9A5 Đạng Ngô Thanh Sang Nam 

33 9A7 Nguyễn Ngọc Minh Anh  Nữ 

34 9A8 Trần Lê Đăng Khôi Nam 

35 9A10  Dương Vương Hữu Phát Nam 

36 8A1 Phạm Quang Trí Nam 

37 8A3 Huỳnh Mạnh Khương Nam 

38 8A4 Đặng Khánh Long Nam 

39 8A5 Nguyễn Vũ Hoàng Trung Nam 

40 8A7 Phạm Đức Trọng Nam 

41 8A9 Phạm Duy Hiển Nam 

42 8A10 Phạm Đức Cường  Nam 

43 9A3 Đỗ Bảo Long Nam 

44 9A7 Nguyễn Hoài Nam Nam 

45 9A8 Trương Công Hy Nam 

46 9A10 Hoàng Phạm Xuân Phúc Nam 

47 8A1 Lý Viễn Tri Nam 

48 8A4 Kiều Hoàng Bảo Hân Nữ 

49 8A5 Trần Hoàng Quân Nam 

50 8A7 Nguyễn Lê Khôi Hiếu Nam 

51 8A9 Nguyễn Trần Nhật Linh Nam 

52 8A10 Nguyễn Trí Thiện  Nam 

53 9A3 Trần Quốc Bình Nam 

54 9A7 Phan Hữu Phúc Nam 

55 9A8 Phạm Đăng Khoa Nam 

56 9A10 Nguyễn Triệu Phong Nam 

57 8A1 Ngô Vĩnh Thịnh Nam 

58 8A4 Nguyễn Thùy Hải Phương Nữ 

59 8A5 Trần Nhật Huy Nam 

60 8A9 Nguyễn Quốc Uy Nam 

61 8A10 Võ Diệp Nguyên Khôi  Nam 

62 9A3 Hà Diên Thiên Lộc Nam 

63 9A7 Trần Bảo Trâm Nữ 

64 9A6 Võ Minh Nguyên Nam 

65 9A10 Đỗ Minh Chánh Nam 
 

 



 


